
Phụ lục 01
Thống kê văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, Kết luận số 02-KL/TW

(Kèm theo Báo cáo số 150 /BC-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Chỉ tiêu thống kê

Số lượng văn bản triển khai, thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, Kết luận số 02-KL/TW đã ban hành
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025
(15/7/2015-
14/12/2015)

(15/12/2015-
14/12/2016)

(15/12/2016-
14/12/2017)

(15/12/2017-
14/12/2018)

(15/12/2018-
14/12/2019)

(15/12/2019-
14/12/2020)

(15/12/2020-
14/12/2021)

(15/12/2021-
14/12/2022)

(15/12/2022-
14/12/2023)

(15/12/2023-
14/12/2024)

(15/12/2024-
14/3/2025)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Các cấp chính
quyền địa phương

1 Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh

1,1 Nghị quyết
1,2 Văn bản khác

Tổng số

2 Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh

2,1 Quyết định
2,2 Chỉ thị
2,3 Kế hoạch 1 1
2,4 Chương trình
2,5 Báo cáo 1 1 1
2,6 Văn bản khác

Tổng số 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0

3 Ủy ban nhân dân
cấp huyện

3,1 Quyết định
3,2 Chỉ thị
3,3 Kế hoạch 10 10
3,4 Chương trình
3,5 Báo cáo 10 10
3,6 Văn bản khác

Tổng số 10 0 10 0 0 0 10 0 0 10 0
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Phụ lục 02
Thống kê về số liệu công tác PCCC và CNCH

(Kèm theo Báo cáo số: 150 /BC-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh )

STT Chỉ tiêu thống kê

Năm

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

(15/7/2015-
14/12/2015)

(15/12/2015-
14/12/2016)

(15/12/2016-
14/12/2017)

(15/12/2017-
14/12/2018)

(15/12/2018-
14/12/2019)

(15/12/2019-
14/12/2020)

(15/12/2020-
14/12/2021)

(15/12/2021-
14/12/2022)

(15/12/2022-
14/12/2023)

(15/12/2023-
14/12/2024)

(15/12/2024-
14/3/2025)

1 TÌNH HÌNH CHÁY, NỔ, CNCH
1,1 Tình hình cháy
- Tổng số vụ 5 41 14 36 23 20 21 16 9 34 8
- Thiệt hại:

Số người chết 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
Số người bị thương 0 1 0 0 0 3 2 0 0 3 0
Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 26,0 16.892,0 3.475,5 3.757,9 5.074,0 631,6 1.035,7 11.134,0 4.931,2 4.381,7 4.523,2
Diện tích rừng bị cháy (Ha) 33,20 130,54 0,00 0,00 21,97 76,94 27,49 0,00 8,00 0,00 0,00

- Địa bàn xảy ra cháy:
Thành thị 3 23 9 28 9 4 12 5 5 22 4
Nông thôn 2 18 5 8 14 16 9 11 4 12 4

- Loại hình cơ sở:
Nhà ở riêng lẻ 8 4 10 4 4 8 7 6 9 4
Nhà ở kết hợp kinh doanh 2 2 2 0 1 2 1 0 3 1
Nhà chung cư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chợ,  trung  tâm  thương  mại,  siêu  thị,  cửa
hàng bách hóa 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0

Vũ  trường,  quán  bar,  cơ  sở  kinh  doanh
karaoke 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Trụ sở làm việc, văn phòng, cơ quan 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Phương tiện giao thông 1 3 3 5 0 1 0 0 5 0
Cơ sở sản xuất, kho vũ khí, vật liệu nổ, công
cụ hỗ trợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kho,  cơ  sở  sản  xuất,  chế  biến,  kinh  doanh
khác 1 9 2 7 3 1 3 1 0 4 1

Loại hình khác 4 20 3 10 11 14 7 5 3 11 2
1,2 Nguyên nhân vụ cháy
- Đã điều tra rõ nguyên nhân 4 31 14 35 18 12 17 15 8 33 8

Do sự cố hệ thống, thiết bị điện 2 17 8 20 9 4 9 9 8 21 4
Do sơ xuất, bất cẩn trong sử dụng lửa, nhiệt 1 12 3 9 6 6 4 5 0 10 4
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Do vi phạm các quy định về PCCC 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nguyên nhân khác 1 1 3 5 3 2 4 1 0 2 0

- Chưa điều tra rõ nguyên nhân 1 10 0 1 5 8 4 1 1 1 0
1,3 Tình hình cháy lớn
- Tổng số vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Thiệt hại:

Số người chết
Số người bị thương
Tài sản thiệt hại

1,4 Tình hình cháy gây thiệt hại nghiêm trọng
về người

- Tổng số vụ 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
- Thiệt hại:

Số người chết 1 1 2
Số người bị thương 2 0 0

1,5 Tình hình cháy gây thiệt hại nghiêm trọng
về tài sản

- Tổng số vụ 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0

- Tài sản thiệt hại 15 tỷ đồng 9 tỷ đồng 4,63 tỷ đồng

1,6 Tình hình nổ
- Tổng số vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Thiệt hại:

Số người chết
Số người bị thương
Tài sản thiệt hại (triệu đồng)

1,7 Tình hình công tác CNCH 0 3 5 10 5 10 10 14 13 12 2

- Số vụ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH
tham gia 3 5 9 5 10 10 7 12 9 2

- Số người cứu được 2 2 0 2 2 1 2 4 1 0
- Số thi thể nạn nhân tìm được 0 4 8 3 13 13 5 13 13 3
2 CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PCCC VÀ CNCH
- Số lớp tuyên truyền về PCCC và CNCH 6 10 7 14 13 13 176 1.322 740 762 114

- Số người  tham gia  các lớp tuyên truyền về
PCCC và CNCH 243 250 607 432 3.760 1.862 5.726 60.848 69.781 87.759 13.058

STT Chỉ tiêu thống kê

Năm

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

(15/7/2015-
14/12/2015)

(15/12/2015-
14/12/2016)

(15/12/2016-
14/12/2017)

(15/12/2017-
14/12/2018)

(15/12/2018-
14/12/2019)

(15/12/2019-
14/12/2020)

(15/12/2020-
14/12/2021)

(15/12/2021-
14/12/2022)

(15/12/2022-
14/12/2023)

(15/12/2023-
14/12/2024)

(15/12/2024-
14/3/2025)
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- Số  lớp  huấn  luyện  nghiệp  vụ  về  PCCC và
CNCH 7 10 16 15 20 4 9 27 24 24 1

- Số  người  tham  gia  các  lớp  huấn  luyện  về
PCCC và CNCH 522 1.312 826 835 1.172 303 374 2.084 1.738 1.547 13

- Số người đã được cấp chứng nhận huấn luyện
nghiệp vụ về PCCC và CNCH 522 1.312 516 625 682 303 289 1.976 1.618 1.361 13

-
Số chuyên trang,  chuyên mục  về PCCC và
CNCH  trên  các  phương  tiện  thông  tin,  đại
chúng ở địa phương

0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2

-
Số tin, bài, phóng sự về PCCC và CNCH đã
được đăng phát  trên các phương tiện thông
tin, đại chúng ở trung ương và địa phương

48 144 84 84 71 110 225 647 290 6.712 2.599

- Số tờ rơi, pano, khẩu hiệu, khuyến cáo được
phát hành 65 90 50 82 249 2 119 10.739 24.661 122.795 11.212

3 CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN PCCC VÀ CNCH

3,1 Xây  dựng  mô  hình  điểm  về  PCCC  và
CNCH

- Số mô hình được duy trì 0 0 0 0 0 0 0 0 241 242 244
- Số mô hình được thành lập mới 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0

3,2 Xây dựng điển hình tiên tiến về PCCC và
CNCH

- Số điển hình được duy trì 0 0 0 0 0 5 7 12 16 13 -
- Số điển hình được thành lập mới 0 0 0 0 22 5 9 13 10 12 -

3,3
Khen  thưởng  tập  thể,  cá  nhân  có  thành
tích  xuất  sắc  trong  công  tác  PCCC  và
CNCH

- Số lượt được nhận Bằng khen - 10 1 - - 2 12 - - - -
Số lượt tập thể 4 1 1 5
Số lượt cá nhân 6 0 1 7

- Số lượt được nhận Giấy khen - 26 5 1 3 6 17 4 1 3 -
Số lượt tập thể 10 2 1 0 1 6 1 1 0
Số lượt cá nhân 16 3 0 3 5 11 3 0 3

3,4 Về lực lượng dân phòng
Số đội dân phòng phải thành lập 966 966 976 976 976 756 756 756 756 756 756
Số đội đã thành lập 100 100 102 102 102 756 756 756 756 756 756
Số lượng thành viên 890 890 892 856 856 7.698 7.698 7.698 7.939 7.939 7.939

4 Về lực lượng PCCC cơ sở

STT Chỉ tiêu thống kê

Năm

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

(15/7/2015-
14/12/2015)

(15/12/2015-
14/12/2016)

(15/12/2016-
14/12/2017)

(15/12/2017-
14/12/2018)

(15/12/2018-
14/12/2019)

(15/12/2019-
14/12/2020)

(15/12/2020-
14/12/2021)

(15/12/2021-
14/12/2022)

(15/12/2022-
14/12/2023)

(15/12/2023-
14/12/2024)

(15/12/2024-
14/3/2025)
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Số đội PCCC cơ sở phải thành lập 410 512 540 582 798 798 1.201 1.137 1.114 1.125 1.023
Số đội đã thành lập 122 343 454 550 625 730 1.201 1.137 1.114 1.125 1.023
Số lượng thành viên 390 837 900 1.220 2.380 3.889 5.729 7.511 7.825 8.229 7.729

4 Về lực lượng PCCC chuyên ngành
Số đội  PCCC chuyên ngành phải  thành lập
theo quy định 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3

Số đội đã thành lập được 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3
Số lượng thành viên 75 75 75 75 75 117 117 117 75 75 75
Số  đội  đã  thành  lập  có  phương  tiện  chữa
cháy, CNCH cơ giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA PCCC, ĐIỀU TRA NGUYÊN NHÂN VỤ CHÁY
4 Về cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC
- Số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC 626 864 892 934 1.097 929 3.805 3.732 5.391 4.086 4.333
- Số cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ 44 242 242 281 281 225 225 248 235 252 256
- Số cơ sở do cơ quan Công an quản lý 626 864 892 934 1.097 929 1.201 1.137 1.114 1.125 1.023
- Số cơ sở do UBND cấp xã quản lý 0 0 0 0 0 0 2.604 2.595 4.277 2.961 3.310
- Số khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao 0 0 0 0 0 0 69 69 69 69 69
4 Về công tác kiểm tra an toàn PCCC

Số chuyên đề kiểm tra đã thực hiện 4 4 4 4 4 4 4 4 9 10 1
Số đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0

Số lượt kiểm tra an toàn PCCC đã thực hiện 279 716 1.020 1.035 1.137 939 1.147 1.944 1.326 1.303 178

Số tồn tại, thiếu sót được phát hiện trong quá
trình kiểm tra 923 2.895 2.086 4.317 3.853 3.589 1.920 1.893 135 49 1

Số biên bản kiểm tra được lập 279 716 1.020 1.035 1.137 939 1.147 1.944 1.326 1.303 178
Số công văn kiến nghị 0 0 1.548 1 0 4 0 0 0 0 0

4,3 Về xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCCC và
CNCH

Số biên bản vi phạm hành chính được lập 8 16 44 39 26 5 34 83 10 8 2

Số quyết  định xử phạt  vi  phạm hành chính
được lập 11 16 44 39 25 5 34 83 10 8 2

Số tiền xử phạt vi phạm hành chính 16.850 24.250 56.550 55.850 33.700 12.850 48.308 719.350 77.400 39.900 3.400
Số cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Số cơ sở bị đình chỉ hoạt động 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

4,4 Điều tra nguyên nhân vụ cháy

STT Chỉ tiêu thống kê

Năm

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

(15/7/2015-
14/12/2015)

(15/12/2015-
14/12/2016)

(15/12/2016-
14/12/2017)

(15/12/2017-
14/12/2018)

(15/12/2018-
14/12/2019)

(15/12/2019-
14/12/2020)

(15/12/2020-
14/12/2021)

(15/12/2021-
14/12/2022)

(15/12/2022-
14/12/2023)

(15/12/2023-
14/12/2024)

(15/12/2024-
14/3/2025)
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- Số vụ đã điều tra làm rõ nguyên nhân 4 31 14 35 18 12 17 15 8 33 8
- Số vụ chưa rõ nguyên nhân 1 10 0 1 5 8 4 1 1 1 0
- Số vụ có quyết định khởi tố vụ án 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
- Số vụ có quyết định khởi tố bị can 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
- Số bị can bị khởi tố 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

4,5 Về thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt
buộc
Tổng số cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm
cháy, nổ bắt buộc theo quy định 44 242 242 281 281 225 225 248 235 252 256

Số cơ sở đã mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 44 242 242 281 281 225 225 248 235 252 256

Số cơ sở  chưa mua bảo hiểm cháy,  nổ  bắt
buộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 CÔNG TÁC THẨM DUYỆT, NGHIỆM THU VỀ PCCC

Số Giấy chứng nhận thẩm duyệt được cấp 25 69 49 94 79 57 57 55 64 26 10

Số văn bản nghiệm thu được cấp 10 10 22 36 42 32 31 30 35 24 8
Số  công  trình  chưa  được  nghiệm  thu  về
PCCC đã đi vào sử dụng 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

6 CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PCCC VÀ CNCH
Số Giấy chứng nhận kiểm định đã cấp

7 CÔNG TÁC CHỮA CHÁY VÀ CNCH
7,1 Số liệu về công tác chữa cháy

- Số lượt tin báo cháy đã nhận 5 41 14 36 23 20 21 16 9 34 8

- Số vụ cháy do lực lượng Cảnh sát PCCC và
CNCH trực tiếp cứu chữa 3 26 12 33 16 6 14 8 6 31 6

- Số vụ cháy do lực lượng tại chỗ tự dập tắt 2 15 2 3 7 14 7 8 3 3 2

- Số lượt phương tiện được điều động tham gia
chữa cháy 6 59 30 86 41 16 37 24 14 58 14

- Số lượt CBCS được điều động tham gia chữa
cháy 43 540 215 553 213 104 247 149 90 349 77

- Số người cứu được từ các vụ cháy 0 1 1 0 0 3 2 0 0 3 0

- Ước  tính  tài  sản  cứu  được  từ  các  vụ  cháy
(triệu đồng) 0,0 16.892,0 3.475,5 3.642,9 5.074,0 631,6 1.035,7 4.992,0 4.931,2 4.381,7 4.523,0

7,2 Số liệu về công tác CNCH

- Số vụ CNCH do lực lượng Cảnh sát PCCC
và CNCH trực tiếp thực hiện 0 3 5 9 5 10 10 7 12 9 2

STT Chỉ tiêu thống kê

Năm

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

(15/7/2015-
14/12/2015)

(15/12/2015-
14/12/2016)

(15/12/2016-
14/12/2017)

(15/12/2017-
14/12/2018)

(15/12/2018-
14/12/2019)

(15/12/2019-
14/12/2020)

(15/12/2020-
14/12/2021)

(15/12/2021-
14/12/2022)

(15/12/2022-
14/12/2023)

(15/12/2023-
14/12/2024)

(15/12/2024-
14/3/2025)
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- Số vụ do lực lượng tại chỗ thực hiện 0 0 1 0 0 0 7 1 3 0

- Số lượt phương tiện được điều động tham gia
CNCH 7 13 16 11 30 29 10 38 20 15

- Số  lượt  CBCS  được  điều  động  tham  gia
CNCH 56 161 117 62 162 249 66 193 119 90

7,3 Công tác xây dựng, thực tập phương án
chữa cháy, phương án CNCH
Số phương án chữa cháy của cơ quan Công
an đã được phê duyệt 8 23 20 19 5 2 144 76 26 7 0

Số phương án chữa cháy của cơ quan Công
an đã được tổ chức thực tập 6 15 5 5 12 2 9 32 51 43 7

Số phương án chữa cháy của cơ sở đã được
phê duyệt 20 24 18 23 27 21 19 88 68 43 11

Số phương án chữa cháy của cơ sở đã được
tổ chức thực tập 626 863 892 934 1.096 928 1.201 1.137 1.114 1.125 178

Số phương án CNCH của cơ quan Công an
đã được phê duyệt 16 23 20 19 5 18 139 169 460 90 0

Số phương án CNCH của cơ quan Công an
đã được tổ chức thực tập 6 15 5 5 5 2 7 137 192 39 0

Số phương án CNCH của cơ sở đã được phê
duyệt 934 1.096 928 1.201 1.137 1.114 1.125 1.023

Số phương án CNCH của cơ sở đã được tổ
chức thực tập 467 548 464 600 568 557 562 178

Số phương án chữa cháy đối với khu dân cư
có nguy cơ cháy, nổ cao đã được xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 1 13 20 0

Số phương án chữa cháy đối với khu dân cư
có nguy cơ cháy, nổ cao đã được tổ chức thực
tập

0 0 0 0 0 0 0 1 11 2 0

8 CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CHO PCCC VÀ CNCH
8,1 Số dự án đã được triển khai

8,2 Kinh  phí  đầu  tư  cho  công  tác  PCCC và
CNCH

- Nguồn Trung ương (triệu đồng) 4.531,73 0 756,27 8.011,32 846,17 330,00 0 0 796,59 4.763,11 0
+ Kinh phí đầu tư trang bị phương tiện 4.531,73 756,27 7.810,32 573,17 0,00 796,59 4.763,11
+ Kinh phí xây dựng trụ sở, doanh trại 0 0 0 0 0 0 0
+ Kinh phí đầu tư cho hoạt động khác 0 0 201,00 273,00 330,00 0 0
- Nguồn địa phương (triệu đồng) 204,68 210,69 227,50 547,00 317,00 627,20 660,08 504,00 667,51 313,08
+ Kinh phí đầu tư trang bị phương tiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STT Chỉ tiêu thống kê

Năm

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025
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+ Kinh phí xây dựng trụ sở, doanh trại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Kinh phí đầu tư cho hoạt động khác 204,68 210,69 227,50 547,00 317,00 627,20 660,08 504,00 667,51 313,08
- Nguồn khác (triệu đồng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Kinh phí đầu tư trang bị phương tiện
+ Kinh phí xây dựng trụ sở, doanh trại
+ Kinh phí đầu tư cho hoạt động khác

8,3 Phương tiện chữa cháy và CNCH
- Phương tiện chữa cháy và CNCH cơ giới
+ Tổng số phương tiện hiện có 23 26 26 29 30 30 32 33 36 40 40
+ Số phương tiện đang hoạt động 23 26 26 29 30 30 32 33 29 30 30
+ Số phương tiện hư hỏng 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 7
+ Số phương tiện chờ thanh lý 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3

- Phương tiện chữa cháy và CNCH thông dụng

+ Tổng số phương tiện hiện có 80 80 160 216 216 235 310 1.123 737 681 672
+ Số phương tiện đang hoạt động 80 80 160 216 216 235 310 1.123 700 664 638
+ Số phương tiện hư hỏng 0 0 0 0 0 0 0 52 37 17 34
+ Số phương tiện chờ thanh lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỀ PCCC VÀ CNCH

- Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà
nước đã được phê duyệt

- Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ
đã được phê duyệt

- Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
đã được phê duyệt

STT Chỉ tiêu thống kê
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